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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; 
P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; ​
Ag = 108; Ba = 137.
A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm):

Câu 1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH → Y + Z + T.

(2) X + H2 → E
(3) E + 2NaOH → Y + 2T.


(4) Y + 2HCl → 2NaCl + F.
Biết: X, Y, Z, T, E, F đều là hợp chất hữu cơ mạch hở; X có công thức phân tử là C8H12O4; T và Z có cùng loại nhóm chức. Cho các phát biểu sau:
(a) Phân tử chất Y được tạo nên từ 4 nguyên tố hóa học.
(b) Z tác dụng với Br2 trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 1.
(c) X, E đều là những hợp chất hữu cơ chứa hai chức cùng loại.
(d) Đun nóng Y với vôi tôi xút thu được một chất khí là thành phần chính của khí thiên nhiên.
(e) Có thể thu được T từ phản ứng lên men giấm. Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 2. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na (có tỉ lệ mol tương ứng lần lượt là 3 : 2) vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2. Giá trị của m là

A. 3,65.
B. 7,3.
C. 6,15.
D. 6,35.
Câu 3. Khi điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ), tại catot xảy ra:

A. sự oxi hóa ion Na+
B. sự oxi hóa ion Cl-

C. sự khử ion Cl-
D. sự khử ion Na+
Câu 4. Hợp chất hữu cơ X có CTPT là C3H10O4N2. X phản ứng với NaOH vừa đủ, đun nóng cho sản phẩm gồm hai chất khí đều làm xanh quỳ ẩm có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc) và một dung dịch chứa m gam muối của một axit hữu cơ. Giá trị m là:

A. 6,9 gam.
B. 13,8 gam.
C. 13,4 gam.
D. 6,7 gam.
Câu 5. Bình gas loại 12 kg chứa chủ yếu thành phần chính là propan, butan (tỉ lệ thể tích tương ứng là 30: 70). Để tạo mùi cho khí gas, nhà sản xuất đã pha trộn thêm chất tạo mùi đặc trưng như CH3SH (mùi tỏi, hành tây). Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan và 1 mol butan lần lượt là 2220 kJ và 2874 kJ; giả sử một hộ gia đình cần 6000 kJ nhiệt mỗi ngày (hiệu suất hấp thụ nhiệt 60%). Cho các phát biểu sau:

(a) Mục đích của việc thêm CH3SH để giúp phát hiện khí gas khi bị rò rỉ.

(b) Tỉ lệ khối lượng propan: butan trong bình gas là 50: 50.

(c) Nhiệt lượng hộ gia đình trên thực tế tiêu tốn mỗi ngày là 10000 kJ.

(d) Hộ gia đình trên sử dụng hết một bình gas trong 99,5 ngày.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 6. Đốt 32 gam hỗn hợp Fe, Cu trong khí oxi thu được 40 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO, Fe, Cu. Hòa tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl (lấy dư 20%) thu được dung dịch Y và 2,24 lít H2. Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 239,04 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe3O4 trong X là

A. 34,8 gam.
B. 23,2 gam.
C. 27,84 gam.
D. 11,6 gam.
Câu 7. Cho các phát biểu sau
(a) Khí CO2 là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính
(b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.
(c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon
(d) Moocphin và cocain là các chất gây nghiện.
(e) Khi bón phân đạm 2 lá cho cây trồng nếu dư thừa sẽ gây chua cho đất. Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 8. Cho các phát biểu sau:
(a) Tơ visco là tơ thiên nhiên vì được sản xuất từ sợi xenlulozơ.
(b) Tristearin thuộc loại este no, đa chức, mạch hở.
(c) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò là chất oxi hóa.
(d) Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitro phenol).
(e) Có thể giảm vị tanh của hải sản (cá, tôm, mực...) khi được hấp với bia (dung dịch chứa khoảng 8% etanol).
Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 9. Hỗn hợp X gồm K, K2O, Ba, BaO. Lấy m gam X hòa tan vào H2O dư thu được 0,21 mol H2 và dung dịch Y. Hấp thụ hết 0,54 mol CO2 vào Y thu được 11,82 gam kết tủa và dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1M vào Z đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 90 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 37,5.
B. 33,3.
C. 34,5.
D. 31,5.
Câu 10. Cho các cặp chất phản ứng với nhau:
(1) Li + N2 
(2) Hg + S 
(3) NO + O2 

(4) O2 + N2 
(5) H2 + O2 
(6) C + H2O 
(7) Cl2(k) + NH3(k) 

(8) dd H2S + SO2
Số phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường là:

A. 4.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
Câu 11. Trong không khí ẩm, vật làm bằng chất liệu gì dưới đây sẽ xảy ra hiện tượng sắt bị ăn mòn điện hoá trước?

A. Hợp kim gồm Al và Fe.
B. Tôn (sắt tráng kẽm).

C. Sắt nguyên chất.
D. Sắt tây (sắt tráng thiếc).
Câu 12. Thuỷ phân m gam xenlulozơ trong môi trường axit. Cho sản phẩm tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được 1,1m gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân là:

A. 82,5%.
B. 78,5%.
C. 84,5%.
D. 81,0%.
Câu 13. Hợp chất hữu cơ E mạch hở có CTPT C3H6O3; E có thể tác dụng với Na và Na2CO3, còn khi tác dụng với CuO nung nóng thì tạo ra hợp chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của E là:

A. CH3-COO-CH2-OH.
B. CH3-CH(OH)-COOH.
C. HO-CH2-CH2-COOH.
D. HO-CH2-COOCH3.
Câu 14. Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là

A. 1,62.
B. 1,80.
C. 3,60.
D. 1,44.
Câu 15. Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong E, số mol X gấp hai lần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 0,4 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, 335,6 gam E tác dụng vừa đủ 600 ml KOH 2M, thu được 373,6 gam hỗn hợp 2 muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E lớn nhất bằng

A. 33,61%.
B. 49,58%.
C. 52,73%.
D. 51,13%.
Câu 16. Xăng E5 là một loại xăng sinh học, được tạo thành khi trộn 5 thể tích etanol (cồn) với 95 thể tích xăng truyền thống, giúp thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với xu thế phát triển chung trên thế giới và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Một loại xăng E5 có tỉ lệ số mol như sau: 5% etanol, 35% heptan, 60% octan. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol etanol sinh ra một lượng năng lượng là 1367kJ, 1 mol heptan sinh ra một lượng năng lượng là 4825 kJ và 1 mol octan sinh ra một lượng năng lượng là 5460 kJ, năng lượng giải phóng ra có 20% thải vào môi trường, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Một xe máy chạy 1 giờ cần một năng lượng là 36500 kJ. Nếu xe máy chạy 6 giờ với tốc độ trung bình như trên thì khối lượng xăng E5 cần sử dụng là m kg. Giá trị gần nhất của m là

A. 5,75.
B. 5,56.
C. 7,19.
D. 5,57.
Câu 17. Cho hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu vào dung dịch gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 sau khi phản ứng xong thu được chất rắn X gồm 2 kim loại. Vậy dung dịch sau phản ứng có các cation là:

A. Fe2+, Al3+, có thể có Cu2+.
B. Al3+, Fe2+, có thể có Fe3+.

C. Fe2+, Al3+, có thể có Cu2+, Ag+.
D. Al3+, Fe2+, Cu2+, có thể có Fe3+.
Câu 18. X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX< MY< MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 6,65 gam M phản ứng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với:

A. 28.
B. 12.
C. 25.
D. 38.
Câu 19. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho AgNO3 dư vào dung dịch loãng chứa a mol Fe(NO3)2 và 2a mol HCl.
(b) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng nguồn điện một chiều.
(c) Cho phân đạm ure vào dung dịch nước vôi trong dư.
(d) Cho dung dịch CaCl2 vào dung dịch NaHCO3.
(e) Cho từ từ H2SO4 vào dung dịch chứa Ba(HCO3)2.
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm vừa thoát khí vừa tạo thành kết tủa là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 20. Dãy chỉ gồm các polime tổng hợp là:

A. Nilon-6; polietilen; protêin; polistiren.

B. Polipropilen; poli(vinylclorua); visco; nilon-6.

C. Poli(vinylclorua); polietilen; tơaxetat; polistiren.

D. Polietilen; polistiren; nilon-6; poli(vinylclorua).
Câu 21. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Lấy vào ống nghiệm thứ nhất 0,5 ml dung dịch HNO3 đặc 68% và ống nghiệm thứ hai 0,5 ml dung dịch HNO3 loãng 15%. 
Bước 2: Cho vào mỗi ống nghiệm một mảnh nhỏ đồng kim loại. Nút các ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch NaOH. Đun nhẹ ống nghiệm thứ hai. Cho các phát biểu sau: 
(a) Ở hai ống nghiệm, mảnh đồng tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh. 
(b) Ở ống nghiệm thứ nhất, có khí màu nâu đỏ thoát ra khỏi dung dịch. 
(c) Có thể thay bông tẩm dung dịch NaOH bằng bông tẩm dung dịch NaCl.
(d) Bông tẩm dung dịch NaOH có tác dụng hạn chế khí độc NO2 thoát ra khỏi ống nghiệm. Số phát biểu đúng là: 

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 22. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân Al2O3 nóng chảy (có mặt Na3AlF6).
(b) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
(c) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(d) Nung hỗn hợp C và FeO ở nhiệt độ cao.
(e) Điện phân dung dịch AlCl3.
Số thí nghiệm thu được kim loại sau phản ứng là

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 23. Dãy polime nào đều thuộc loại poliamit:

A. tơ enang; tơ capron; nilon-6,6.

B. poli(stiren); nilon-6,6; poliacrilonitrin.

C. poli(etilen-terephtalat); poli(vinyl clorua); tơ capron.

D. Tơ visco, tơ axetat.
Câu 24. Vitamin A (retinol) là một vitamin tốt cho sức khỏe, không tan trong nước, hòa tan tốt trong dầu (chất béo). Công thức của vitamin A như sau:
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Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi có trong vitamin A là:

A. 10,72%.
B. 5,59%.
C. 10,50%.
D. 9,86%.
Câu 25. Cho sơ đồ phản ứng:
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Biết T là hợp chất của kim loại kiềm thổ. Chất Z là chất nào dưới đây?

A. HCl.
B. NaHSO4.
C. BaSO4.
D. Ba(NO3)2.
Câu 26. Trộn 5,17 gam hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl với dung dịch chứa x mol HCl ta được dung dịch Y. Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2,5A, hiệu suất điện phân là 100%. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân và lượng kim loại Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:
	Thời gian điện phân (giây)
	t
	t + 1544
	3,2t

	Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol)
	0,015
	0,045
	0,0695

	Lượng kim loại Cu sinh ra ở catot (mol)
	a
	a + 0,01
	a + 0,01


Giá trị của x là:

A. 0,015 mol.
B. 0,05 mol.
C. 0,02 mol.
D. 0,07 mol.
Câu 27. Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat, propilen, benzen, axít etanoic, axít ε-aminocaproic, caprolactam. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
Câu 28. Cho các dung dịch riêng biệt sau: ClH3N–CH​2–CH2–NH3Cl, C6H5ONa, CH3COOH, NaHCO3, C2H5NH2, NaOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COONa, H2N–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, H2N–CH2–COONa, NaOOC–COONa, C6H5-CH2-NH2, C6H5 NH3Cl. Số lượng các dung dịch có pH > 7 là:

A. 9.
B. 7.
C. 8.
D. 6.
Câu 29. Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có 12,35 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị m là

A. 33,3.
B. 13,32.
C. 15,54.
D. 19,98.
Câu 30. Cho m gam kim loại M tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch X và 2,016 lít H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 23,63 gam
B. 32,84 gam
C. 14,35 gam
D. 28,70 gam
Câu 31. Nung hỗn hợp gồm 3,2 gam Cu và 17 gam AgNO3 trong bình kín, chân không. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dung dịch Y. pH của dung dịch Y là:

A. 1,3
B. 0,523
C. 0,664
D. 1
Câu 32. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

A. 80%
B. 50%
C. 60%
D. 70%
Câu 33. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau:
1 - Dung dịch NaHCO3.
2 - Dung dịch Ca(HCO3)2.
3 - Dung dịch MgCl2.

4 - Dung dịch Na2SO4.
5 - Dung dịch Al2(SO4)3. 
6 - Dung dịch FeCl3.
7 - Dung dịch ZnCl2. 
8 - Dung dịch NH4HCO3. 
Số phương trình có kết tủa thu được sau phản ứng là:

A. 6.
B. 8.
C. 5.
D. 7.
Câu 34. Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Na2SO4, Zn(OH)2, KHSO4, NaHCO3, (NH4)2CO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 35. Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 46,8 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 45,60.
B. 54,20.
C. 68,40.
D. 51,00.
Câu 36. Dung dịch X chứa a mol Na2CO3 và 2a mol NaHCO3. Dung dịch Y chứa b mol HCl. Nhỏ từ từ đến hết dung dịch Y vào dung dịch X thì thu được V lít CO2. Nếu nhỏ từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch Y thì thu được 3V lít CO2. Các thể tích ở cùng điều kiện, tỷ lệ của a: b là:

A. 1: 4.
B. 3: 4.
C. 1: 2.
D. 2: 3.
Câu 37. Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu, bia. Theo luật định, hàm lượng rượu trong máu người lái xe không được vượt quá 0,02% theo khối lượng. Để xác định hàm lượng rượu trong máu người lái xe người ta chuẩn độ rượu bằng K2Cr2O7 trong môi trường axit. Phản ứng xảy ra như sau:
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Khi chuẩn độ 25 gam huyết tương máu của một người lái xe cần dùng 20 ml dung dịch K2Cr2O7 0,01M. Hàm lượng rượu trong máu người lái xe là

A. 0,05%.
B. 0,015%.
C. 0,04%.
D. 0,11%.
Câu 38. Thí nghiệm phân tích định tính nguyên tố C và H trong hợp chất hữu cơ X được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm một lượng chất X trộn đều với bột CuO (ống nghiệm 1).
Bước 2: Đặt vào phần trên ống nghiệm 1 mẩu bông có rắc các hạt CuSO4 khan.
Bước 3: Đậy nút có ống dẫn khí cắm vào ống nghiệm đựng nước vôi trong (ống nghiệm 2). Bước 4: Lắp ông nghiêm 1 lên giá rồi dùng đèn cồn đun phần có chứa hỗn hợp phản ứng. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong thí nghiệm trên có thể thay CuSO4 bằng CuSO4.5H2O.
(b) Trong thí nghiệm trên, CuO đóng vai trò là chất oxi hóa.
(c) Nên lắp ống nghiệm 1 trên giá sao cho miệng ống hướng lên trên.
(d) Kết thúc thí nghiệm, nên tắt đèn cồn trước rồi tháo ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm 1.
(e) Nên đun nóng nhẹ toàn bộ ống nghiệm 1 rồi mới đun nóng mạnh phần chứa hỗn hợp phản ứng. Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 39. Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic (HOOC-(CH2)4-COOH) với ancol đơn chức X thu được este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X:

A. CH3OH.
B. C3H5OH.

C. CH3OH hoặc C2H5OH.
D. C2H5OH.
Câu 40. Số những nhận xét đúng trong các nhận xét sau là?
(1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc.
(2) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử. 
(3) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.
(4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
B. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm)

1. (1,0 điểm). Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa:

a. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3.

b. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KMnO4.

c. Cho đạm ure vào dung dịch nước vôi trong đun nóng nhẹ.

d. Sục khí H2S vào dung dịch hỗn hợp gồm (Br2, BaCl2).

2. (1,0 điểm). Xác định các chất và hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:


  FeS + O2  (  (A)  + (B)(


(G) + NaOH (  (H)  + (I)



  (B) + H2S    (  (C)(  + (D)

  
(H)  + O2  + (D)  (  (K)



  (C) + (E)  (  (F)



(K)    (    (A) + (D)


  (F) + HCl (  (G)  + H2S(

  
(A)  + (L)  ( (E) +(D)

Câu 2 (1,0 điểm). Hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:


Câu 3. (3,0 điểm)


1 (1,5 điểm). Cho X là một muối nhôm khan, Y là một muối vô cơ khan. Hòa tan a gam hỗn hợp cùng số mol hai muối X và Y vào nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch A cho tới dư được dung dịch B, khí C và kết tủa D. Axit hóa dung dịch B bằng HNO3 rồi thêm AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa màu trắng bị đen dần khi để ngoài ánh sáng. Khi thêm Ba(OH)2 vào A, lượng kết tủa D đạt giá trị lớn nhất (kết tủa E), sau đó đạt giá trị nhỏ nhất (kết tủa F). Nung các kết tủa E, F tới khối lượng không đổi thu được 6,248 gam và 5,126 gam các chất rắn tương ứng. F không tan trong axit mạnh.

a. Viết các phương trình phản ứng dạng ion.

b. Tính a và thể tích khí C (đktc) ứng với giá trị D lớn nhất. 

2 (1,5 điểm). Có hỗn hợp M gồm hai este A1 và B1. Cho a gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, sau phản ứng thu được b gam ancol D1 và 2,688 gam hỗn hợp muối kali của hai axit hữu cơ đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Đem nung tất cả hỗn hợp muối trên với lượng dư vôi tôi xút đến phản ứng hoàn toàn thì nhận được 0,672 lít hỗn hợp khí E1 (đktc).

Đem đốt cháy toàn bộ lượng ancol D1 ở trên, thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ khối lượng tương ứng là 44:27. Mặt khác cho tất cả sản phẩm cháy trên hấp thụ hết với 45 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thì thu được 2,955 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của A1, B1 và tính các giá trị a, b.     

----------- HẾT ----------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Cán bộ coi thi 1 (Họ tên và chữ ký) .........................................................................................................................
Cán bộ coi thi 2 (Họ tên và chữ ký) .........................................................................................................................
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